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1 1 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 04/08/2003 001303018672 B.01K89

2 2 ĐỖ ĐỨC ANH 16/05/2007 033207015550 B.01K89

3 3 HOÀNG NAM ANH 27/10/2007 001207062756 B.01K89

4 4 KIỀU HÀ ANH 31/08/2002 001302019458 B.01K89

5 5 LƯƠNG VÂN ANH 18/06/2006 001306003896 B.01K89

6 6 NGUYỄN NHẬT ANH 06/05/2006 001306058938 B.01K89

7 7 NGUYỄN THỊ LAN ANH 04/01/1980 036180012330 B.01K89

8 8 NGUYỄN VIỆT ANH 10/09/2007 001207006240 B.01K89

9 9 NGUYỄN VŨ HOÀNG ANH 26/04/2002 038202019864 B.01K89

10 10 PHẠM PHƯƠNG ANH 29/07/2001 034301000092 B.01K89

11 11 PHẠM THỊ LAN ANH 13/01/2000 036300007377 B.01K89

12 12 PHI THIỆN ANH 21/02/2005 001205011109 B.01K89

13 13 THÁI LÊ VÂN ANH 11/09/2003 062303000907 B.01K89

14 14 TRƯƠNG THẾ DUY ANH 16/10/2007 038207029684 B.01K89

15 15 VŨ MINH ANH 20/02/2007 001307000091 B.01K89

16 16 TRẦN TÙNG BÁCH 27/05/2003 001203002969 B.01K89

17 17 NGUYỄN QUÝ GIA BẢO 25/07/2007 001207048293 B.01K89

18 18 NGUYỄN THỊ NGỌC BẢO 01/06/1992 040192008524 B.01K89

19 19 NGUYỄN THỊ BÌNH 10/09/1995 037195004553 B.01K89

20 20 VŨ MỸ BÌNH 31/10/2003 001303026341 B.01K89

21 21 VŨ MINH CẢNH 13/04/1995 036095016909 B.01K89

22 22 ĐINH NGUYỄN MINH CHÂU 29/09/2004 001304024523 B.01K89

23 23 KIỀU VĂN CHIẾN 05/07/2002 012202000060 B.01K89

24 24 HOÀNG NGÔ BẢO CHUNG 06/04/2006 001206002828 B.01K89
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25 25 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 20/07/2004 038204000676 B.01K89

26 26 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 04/06/1998 042098012629 B.01K89

27 27 BÙI MINH ĐỨC 30/11/2004 001204006671 B.01K89

28 28 NGUYỄN HỮU ĐỨC 24/11/1979 001079027873 B.01K89

29 29 VŨ MINH ĐỨC 07/10/2003 034203009077 B.01K89

30 30 LÊ THỊ KIM DUNG 09/10/1995 025195006000 B.01K89

31 31 NGUYỄN THỊ DUNG 12/04/1994 026194001622 B.01K89

32 32 ĐÀO LÊ MINH DŨNG 24/08/2007 022207012199 B.01K89

33 33 HOÀNG NGỌC DŨNG 12/01/1996 038096018013 B.01K89

34 34 HOÀNG VIỆT DŨNG 07/07/1997 020097004397 B.01K89

35 35 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 24/09/2007 001307056888 B.01K89

36 36 LÊ THU GIANG 18/09/2007 001307015761 B.01K89

37 37 BÙI THỊ HÀ 02/11/1998 024198012913 B.01K89

38 38 HỒ BẢO NGỌC HÀ 05/04/1999 231199000011 B.01K89

39 39 KIỀU NGỌC HÀ 07/01/1994 001194007983 B.01K89

40 40 TRẦN LÊ THÚY HẰNG 04/10/2007 079307002683 B.01K89

41 41 TRẦN NGÔ SĨ HÀO 21/05/2002 068202003593 B.01K89

42 42 ĐỖ THỊ THU HIỀN 22/12/1990 001190023725 B.01K89

43 43 HOÀNG THỊ HIỀN 07/12/1972 033172006313 B.01K89

44 44 PHẠM MẠNH HIỆP 26/01/2003 010203009790 B.01K89

45 45 TẠ QUỲNH HOA 10/11/1981 025181000674 B.01K89

46 46 ĐÀO ĐÌNH HOÀN 28/08/2002 031202003378 B.01K89

47 47 BÙI THỊ PHƯƠNG HỒNG 23/08/1984 025184017143 B.01K89

48 48 NGUYỄN THỊ HỒNG 30/04/1991 001191011942 B.01K89

49 49 PHẠM THỊ ÁNH HỒNG 24/07/2003 037303001323 B.01K89

50 50 TẠ THU HỒNG 31/03/1976 001176030236 B.01K89

51 51 VŨ THỊ HỒNG 17/01/2005 024305003231 B.01K89

52 52 NGUYỄN THỊ HUẾ 06/01/1989 001189038185 B.01K89
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53 53 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 13/10/1991 001191032321 B.01K89

54 54 PHẠM MAI HƯƠNG 13/07/2006 001306027746 B.01K89

55 55 BÙI THANH HUYỀN 02/07/1990 001190008541 B.01K89

56 56 CAO THỊ THANH HUYỀN 21/03/2003 040303025800 B.01K89

57 57 ĐÀO THỊ THU HUYỀN 07/05/1991 033191005658 B.01K89

58 58 HỒ ĐỨC KHANG 14/09/2005 001205014382 B.01K89

59 59 TRẦN BẢO KHÁNH 28/12/2007 001207010682 B.01K89

60 60 LÊ HOÀNG GIA KHOA 01/12/1992 001092026263 B.01K89

61 61 NGUYỄN CHÍ KIÊN 24/01/1993 001093050078 B.01K89

62 62 PHAN ANH TUẤN KIỆT 28/08/2007 001207059031 B.01K89

63 63 ĐẶNG HIỂU LAM 10/05/2007 001307058833 B.01K89

64 64 ĐINH THỊ THANH LÂM 26/02/1984 025184010787 B.01K89

65 65 HÀ THỊ QUỲNH LIÊN 27/01/1999 010199000157 B.01K89

66 66 ĐẶNG PHƯƠNG LINH 31/12/2006 001306035972 B.01K89

67 67 ĐẶNG THÁI THÙY LINH 26/07/2004 001304005039 B.01K89

68 68 ĐỖ THỊ THÙY LINH 02/04/1998 026198012368 B.01K89

69 69 DƯƠNG HOÀNG LINH 09/10/1994 001094012530 B.01K89

70 70 HÀ PHƯƠNG LINH 10/07/2006 001306007254 B.01K89

71 71 NGUYỄN NHẬT LINH 15/04/2002 001302001026 B.01K89

72 72 TRẦN KHÁNH LINH 22/10/2003 001303006479 B.01K89

73 73 TRẦN THỊ LOAN 14/12/1991 035191004523 B.01K89

74 74 ĐÀO TIẾN LỘC 14/05/1991 001091008667 B.01K89

75 75 NGUYỄN KHÁNH LY 26/11/2003 026303003934 B.01K89

76 76 NGUYỄN PHƯƠNG LY 22/04/2004 036304015299 B.01K89

77 77 BẠCH THANH MAI 14/09/2003 001303007483 B.01K89

78 78 TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI 02/11/1991 001191016649 B.01K89

79 79 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 06/02/2007 036207018621 B.01K89

80 80 NGUYỄN XUÂN MẠNH 27/02/2001 040201013937 B.01K89
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81 81 HOÀNG GIA MINH 07/08/2006 030206002833 B.01K89

82 82 NGUYỄN HOÀNG MINH 05/10/2005 001205042219 B.01K89

83 83 NGUYỄN SỸ NHẬT MINH 23/02/2007 001207024419 B.01K89

84 84 TRƯƠNG THỊ MỘNG MƠ 04/06/1995 038195032360 B.01K89

85 85 NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG NA 12/07/1986 008186012431 B.01K89

86 86 NGUYỄN THỊ NGÁT 20/09/2007 001307036330 B.01K89

87 87 NGUYỄN AN THANH NGỌC 18/09/2007 001307040831 B.01K89

88 88 NGUYỄN PHÙNG BẢO NGỌC 06/03/2007 026307014373 B.01K89

89 89 TRẦN KHÁNH NGỌC 16/07/2007 001307030821 B.01K89

90 90 TRẦN BÌNH NGUYÊN 31/08/2003 004203000410 B.01K89

91 91 VŨ LƯƠNG NGUYÊN 02/12/2001 017301001403 B.01K89

92 92 CHU QUANG NHẬT 01/06/2001 001201002660 B.01K89

93 93 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 26/07/2007 001307014495 B.01K89

94 94 TRỊNH HÙNG PHÁT 07/01/2007 001207000076 B.01K89

95 95 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 28/02/1997 001097007748 B.01K89

96 96 VŨ LAN PHƯƠNG 05/01/1993 001193048743 B.01K89

97 97 VŨ MINH PHƯƠNG 11/03/2007 001307037813 B.01K89

98 98 LÊ ANH QUANG 15/10/1975 001075049800 B.01K89

99 99 TRẦN ĐỨC QUANG 05/05/1991 001091009106 B.01K89

100 100 NGUYỄN PHAN NHƯ QUỲNH 27/07/2004 001304029791 B.01K89

101 101 PHẠM NHƯ QUỲNH 04/12/1979 001179000289 B.01K89

102 102 NGUYỄN THỊ SEN 29/05/1991 001191041835 B.01K89

103 103 ĐẶNG NGÂN SƠN 07/07/1993 001093041286 B.01K89

104 104 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 13/01/1975 001075004422 B.01K89

105 105 LÊ THỊ TÂM 05/12/1972 001172037580 B.01K89

106 106 CAO ANH THÁI 28/04/1985 001085027414 B.01K89

107 107 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 24/04/1995 037195002575 B.01K89

108 108 LÊ QUANG THANH 25/10/1986 035086007608 B.01K89
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109 109 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 28/05/2006 030206008857 B.01K89

110 110 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO 03/04/1988 001188007301 B.01K89

111 111 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 25/03/1993 036193006863 B.01K89

112 112 LÊ THỊ THU THẢO 17/02/1983 001183040247 B.01K89

113 113 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11/10/2003 001303025162 B.01K89

114 114 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 08/12/1983 033183007436 B.01K89

115 115 VƯƠNG THANH THẢO 01/06/2007 001307026790 B.01K89

116 116 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ THỊNH 14/04/2007 001207013646 B.01K89

117 117 PHẠM THỊ HỒNG THOA 16/11/2002 037302002155 B.01K89

118 118 LÊ HỒNG THU 03/12/2003 001303026093 B.01K89

119 119 BÙI NGÂN THƯ 07/12/2005 017305006667 B.01K89

120 120 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 06/07/1990 001190016860 B.01K89

121 121 HOÀNG CÔNG THUYẾT 05/02/1990 036090001785 B.01K89

122 122 BẠCH THỦY TIÊN 23/11/2003 001303036417 B.01K89

123 123 LÊ BẢO TRÂM 26/05/1986 001186021572 B.01K89

124 124 TRẦN BẢO TRÂM 17/09/2007 001307039203 B.01K89

125 125 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 01/04/2002 025302011201 B.01K89

126 126 NGUYỄN THỊ THU TRANG 08/10/2003 040303000252 B.01K89

127 127 NGUYỄN HOÀNG THÁI TRIỆU 13/11/2007 001207062051 B.01K89

128 128 NGUYỄN PHÚC TRỌNG 06/02/2007 036207010106 B.01K89

129 129 NGUYỄN QUANG TRUNG 20/04/2007 024207003587 B.01K89

130 130 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 12/09/1996 025096003460 B.01K89

131 131 HOÀNG ANH TÚ 19/08/2007 001207055035 B.01K89

132 132 NGUYỄN VIẾT TUẤN 09/04/2004 040204012862 B.01K89

133 133 PHAN THANH TÙNG 21/06/1967 027067003383 B.01K89

134 134 ĐINH THỊ THẢO VÂN 26/06/2003 037303001878 B.01K89

135 135 LÊ THẾ VINH 15/11/2007 001207093749 B.01K89

136 136 LÊ BẢO VY 06/12/2007 001307016617 B.01K89
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137 137 LƯU THỊ YẾN 28/08/1994 001194021345 B.01K89

138 138 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 30/03/2006 001206027994 B.01K88

139 139 TRẦN THANH TÙNG 27/02/2006 231206005144 B.01K86

(Danh sách gồm 139 học viên./.)


